
 UBND TỈNH QUẢNG NINH
VĂN PHÒNG UBND 

Số:  101/ QĐ-VP.UBND.KSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát TTHC; Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng dịch vụ công 
Quốc gia; Căn cứ Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 
09/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2026 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh trong kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL ngày 07/4/2026 của Bộ trưởng 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại 746/TTr-SVHTTDL 
ngày 17/4/2026 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong một số lĩnh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Quảng Ninh (Có phụ lục danh mục kèm theo). 



Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn 
vị liên quan, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chi tiết, đáp 
ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trình cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Sửa đổi, bổ sung và thay thế nội dung thủ tục hành chính được công bố tại các 
số thứ tự 01, 02, mục I, phần A, phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-
UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các số thứ tự 02, 04, mục 
IV, phần A, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 
23/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các số thứ tự 01, 03, mục I, phần A, 
phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các số thứ tự 25, 26, mục III, phần A, phụ lục I ban hành 
kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 01/04/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh; số thứ tự 01, phần I, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 958/QĐ-
TTPVHCC ngày 01/12/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh; số thứ tự 01, mục I, phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-
VP.UBND ngày 23/01/2026 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bãi bỏ thủ tục hành chính được công bố tại các số thứ tự 23, 24, mục III, 
phần A, phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 
01/04/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;            (báo cáo)   
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- V0, V3;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC, K1.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Đức Thắng

                



PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-VP.UBND.KSTT ngày 21/4/2026 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (09 TTHC)

I LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH (02 TTHC)

01 2.001740
Thủ tục xác nhận 
đăng ký hoạt động 
in (cấp tỉnh)

03 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;

Không

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x



TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

02 2.001737

Thủ tục xác nhận 
thay đổi thông tin 
đăng ký hoạt động 
in (cấp tỉnh)

02 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

Không

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

II LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (02 TTHC)

03 1.012080

Thủ tục cấp lần đầu 
Giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập 
của cơ sở cung cấp 
dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo 
lực gia đình

03 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

Chưa quy 
định

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

04 1.012082

Thủ tục cấp đổi 
giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập 
cơ sở cung cấp dịch 
vụ trợ giúp phòng, 

03 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 

Chưa quy 
định

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 

x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

chống bạo lực gia 
đình

tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

III LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (03 TTHC)

05 1.009397

Thủ tục tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật 
trên địa bàn quản lý 
(không thuộc 
trường hợp trong 
khuôn khổ hợp tác 
quốc tế của các hội 
chuyên ngành về 
nghệ thuật biểu diễn 
thuộc Trung ương, 

2,5 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 

Đến dưới 
50 phút 
1.000.000, 
Từ 50 đến 
dưới 100 
phút 
1.400.000, 
Từ 100 
đến dưới 
150 phút 

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

đơn vị sự nghiệp 
công lập có chức 
năng biểu diễn nghệ 
thuật thuộc Trung 
ương)

kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

2.000.000 
Từ 150 
đến dưới 
200 phút 
2.340.000 
Từ 200 
phút trở 
lên 
3.500.000

06 1.009398

Thủ tục tổ chức 
cuộc thi, liên hoan 
trên địa bàn quản lý 
(không thuộc 
trường hợp toàn 
quốc và quốc tế của 
các hội chuyên 
ngành về nghệ thuật 
biểu diễn thuộc 
Trung ương, đơn vị 
sự nghiệp công lập 
có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật 
thuộc Trung ương)

05 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;

Chưa quy 
định

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

- Dịch vụ bưu 
chính.

07 1.009403
Thủ tục ra nước 
ngoài dự thi người 
đẹp, người mẫu

2,5 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

Chưa quy 
định

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

IV  LĨNH VỰC VĂN HÓA (02 TTHC)

08 1.001008 Thủ tục cấp giấy 
phép đủ điều kiện 

5 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 

Mức thu 
phí thẩm 

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

kinh doanh dịch vụ 
vũ trường

Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

định cấp 
Giấy phép 
đủ điều 
kiện kinh 
doanh dịch 
vụ vũ 
trường là 
10.000.00
0đồng/Giấ
y phép/lần 
thẩm định.

sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

09 1.001029

Thủ tục cấp giấy 
phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ 
karaoke cấp tỉnh

5 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Mức thu 
phí thẩm 
định cấp 
Giấy phép 
đủ điều 
kiện kinh 
doanh dịch 
vụ karaoke 

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;
- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

là 
1.000.000 
đồng/phòn
g, nhưng 
tổng mức 
thu không 
quá 
6.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 
thẩm định.

B  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP XÃ (01 TTHC)

01 1.014475

Nhóm thủ tục hành 
chính liên thông 
điện tử: Đăng ký 
thành lập hộ kinh 
doanh - cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều 
kiện về an ninh, trật 
tự - cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ 
karaoke

11 ngày 
làm việc

- Trực tiếp: 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh; Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 
và Điểm tiếp 
nhận và Trả 
kết quả;

Phí thẩm 
định điều 
kiện thuộc 
lĩnh vực an 
ninh: 
300.000 
đồng (theo 
Điều 4 
Thông tư 
số 218/20
16/TT-

Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 
02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định có 
quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

x x x x

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-218-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-linh-vuc-an-ninh-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-320988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-218-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-linh-vuc-an-ninh-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-320988.aspx


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

- Trực tuyến: 
https://dichvu
cong.gov.vn/;
- Dịch vụ bưu 
chính.

BTC ngày 
10 tháng 
11 năm 
2016 của 
Bộ Tài 
chính).Phí 
thẩm định 
cấp giấy 
phép đủ 
điều kiện 
kinh doanh 
dịch vụ 
karaoke 
(theo Điều 
4 Thông tư 
số 110/20
25/TT-
BTC ngày 
19 tháng 
11 năm 
2025 của 
Bộ Tài 
chính): 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-218-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-linh-vuc-an-ninh-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-320988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx


TT Mã số 
TTHC

Lĩnh vực/Tên thủ 
tục hành chính

Thời 
hạn giải 

quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí 
(VNĐ) Căn cứ pháp lý

Hình thức 
thực hiện 
qua dịch 
vụ BCCI

Mức độ 
dịch vụ 

công trực 
tuyến

TTHC 
không 
phụ 

thuộc 
vào địa 

giới 
hành 
chính

(x)

Nhận 
hồ sơ

(x)

Trả 
kết 
quả
(x)

Toàn 
trình
(x)

Một 
phần
(x)

1.000.000 
đồng/phòn
g, nhưng 
tổng mức 
thu không 
quá 
6.000.000 
đồng/Giấy 
phép/lần 
thẩm định.



PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 

KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-VP.UBND.KSTT ngày 21/4/2026 của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT MÃ HỒ SƠ TTHC TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH 
VIỆC BÃI BỎ TTHC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 TTHC)

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH (02 TTHC)

01 1.004153 Cấp giấy pháp hoạt động in (cấp địa phương)
Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

02 2.001744 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)
Quyết định số 776/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 
năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch



PHẦN II. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT, KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kèm theo Quyết định số  101 /QĐ-VP.UBND.KSTT ngày   21/4/2026 của 
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (09 TTHC)
I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH (02 TTHC)

1. Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động in (cấp tỉnh)

a) Trình tự thực hiện: 

- Trước khi hoạt động, Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản 
phẩm phải có hồ sơ đăng ký hoạt động in đến cơ quan quản lý về hoạt động in ở 
địa phương (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao) để cấp 
giấy xác nhận đăng ký hoạt động in theo quy định.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 
hoạt động của cơ sở in, cơ quan quản lý về hoạt động in ở địa phương có trách 
nhiệm cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ 
liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt 
động in phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ đăng ký hoạt động in không đúng thành phần quy định 
phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở in và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 
15, Điều 17 và Điều 22 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính 
công các xã, phường, đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy 
cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Tờ khai đăng ký hoạt động in theo mẫu quy định.

(2) Sơ yếu lý lịch của người đại diện pháp luật/người đứng đầu cơ sở in 
theo mẫu quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
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d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện TTHC:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in.

i) Phí, lệ phí:Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 
08 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 
năm 2022 của Chính phủ).Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in ((Mẫu số 
03 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 
năm 2022 của Chính phủ).

l) Yêu cầu, điều kiện:

Đối với cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm gồm: 
Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; hóa đơn tài chính, các loại 
thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) 
phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

(1) Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, 
gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với tờ khai 
đăng ký hoạt động cơ sở in; 

(2) Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in;

(3) Có chủ sở hữu là tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có chủ sở hữu là công dân Việt 
Nam)  hoặc cá nhân là công dân Việt Nam; có người đứng đầu là công dân Việt 
Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 
hoạt động in; 

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 
phủ quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 
phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 
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của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 
ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Mẫu số 08
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG 
KÝ HOẠT ĐỘNG IN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../ .......... (nếu có) ……, ngày … tháng … năm ….

TỜ KHAI 
Đăng ký hoạt động in

Kính gửi: ......................................... 1

- Tên cơ sở in/chi nhánh: ............................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................
- Địa chỉ chi nhánh (nếu có): ......................................................................
- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................
- Mã số doanh nghiệp: ..................................................................................
- Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp công lập số 

..................... ngày…… tháng ..... năm ……. , nơi cấp .........................................
- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................
- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: .............................................................. 
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số …….. 

ngày…. tháng … năm ….. nơi cấp .......... hoặc số định danh cá nhân: ..............
- Chức vụ: .....................................................................................................
- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có): ..................................
- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in ..........................2

- Mục đích hoạt động .................................................................................3

- Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)
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ST
T

Tênthiết 
bị 

(Ghi 
tiếng Việt 

và theo 
công nghệ

)

Hãng 
sản 
xuất

Mode
l

Số định 
danh 

thiết bị 
(Số máy

)

Nướ
c sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Số 
lượn
g(chi
ếc)

Chất 
lượng 
(Mới 
100% 

hoặc đã 
qua sử 

dụng tại 
thời điểm 
đầu tư)

Tính 
năng 

sử dụng 
(chế bả
n, in, 
gia 

công 
sau in)

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
của 
Hóa 
đơn 
mua 
thiết 

bị

- Số, ngày, tháng, năm, nơi cấp giấy tờ về địa điểm, mặt bằng sản xuất: 
……………………………………………………………....…………….…4

Chúng tôi cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in./.
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

1 Ghi tên cơ quan xác nhận đăng ký. 
2 Ghi tên từng loại sản phẩm in đăng ký (Ví dụ: Bao bì, nhãn hàng hóa…). 
3 Ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh (phục vụ nội bộ). 
4 Ghi số, ngày, tháng, năm, nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại 
giấy tờ khác chứng minh về việc được giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng.
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Mẫu số 03
 

Ảnh
4 x 6 cm

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(của người đứng đầu cơ sở in)

1. Họ và tên …………………………… Bí danh: ......................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………… Nam, nữ: ........................
3. Quê quán: ...........................................................................................
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................
5. Nơi đăng ký tạm trú hiện nay (nếu có): ...................................................
6. Căn cước công dân: Số ........... ngày…… tháng ..... năm …nơi cấp hoặc 

số định danh cá nhân: .............................................................................................
7. Dân tộc: ………… Tôn giáo: ……………… Quốc tịch: .......................
8. Tình trạng sức khỏe hiện nay: ................................................................
9. Trình độ văn hóa: …………….. Trình độ chuyên môn: ........................
10. Trình độ chính trị: ..................................................................................
11. Chức vụ trong cơ sở in: .........................................................................
12. Tên cơ sở in/chi nhánh: .........................................................................
13. Ngành, nghề kinh doanh về in: ..............................................................
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Làm công tác gì, cơ 
quan nào, chức vụ? Địa chỉ ở đâu?

Tôi cam đoan những nội dung khai trong bản lý lịch này là đúng sự thật, 
nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 1 ….., ngày …. tháng ….. năm …
Người khai ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

1Dành cho cơ sở in sự nghiệp công lập 
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Mẫu số 10
TÊN CƠ QUAN 

CẤP GIẤY XÁC NHẬN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: …../ GP-1 ……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG IN

........................................ 2

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về hoạt động in (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018, 
năm 2022 và năm 2025;

Căn cứ Nghị định số …./……/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm …. của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in của ............................................

XÁC NHẬN:

1. Cơ sở in/chi nhánh: .................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................

- Địa chỉ chi nhánh(nếu có): .......................................................................

- Họ tên người đứng đầu: .................................................................…........

- Căn cước công dân hoặc hoặc số định danh cá nhân: .................

Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ..... ngày…. tháng … năm ….. nơi 
cấp ..........

- Chức vụ: ..................................................................................................

2. Được xác nhận:.......................................................................................3

3. Giấy xác nhận này thay thế cho Giấy xác nhận số.........., ngày......... tháng 
..... năm.......4

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

___________
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1 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy xác nhận.
2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký theo quy định của 

pháp luật.
3 Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết 

bị in và từng loại sản phẩm in theo quy định.
4 Sử dụng trong trường họp thay đổi giấy xác nhận.

2. Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in (cấp tỉnh)

a) Trình tự thực hiện: 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về 

thông tin đã được xác nhận, cơ sở in phải gửi hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký 
hoạt động in theo mẫu quy định đến cơ quan quản lý về hoạt động in ở địa phương 
(Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao) để cấp lại giấy xác 
nhận đăng ký hoạt động in.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay 
đổi thông tin đăng ký hoạt động của cơ sở in, cơ quan quản lý về hoạt động in 
ở địa phương có trách nhiệm cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động in và cập nhật 
thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy 
xác nhận đăng ký hoạt động in phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in không đúng 
thành phần quy định phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở in và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 
15, Điều 17 và Điều 22 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính 
công các xã, phường, đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy 
cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: 
(1) Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 09 Phụ 

lục kèm theo Nghị định số 72/2022/NĐ-CP).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định.
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
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g) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn 
hóa và Thể thao. 

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đăng ký hoạt động in.
i) Phí, lệ phí:Không có 
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động 

in (Mẫu số 09 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 
04 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ).

l) Yêu cầu, điều kiện:Không có
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về 

hoạt động in; 
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 
phủ quy định về hoạt động in; 

- Nghị định số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính 
phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP 
ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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Mẫu số 09

TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 
THAY ĐỔI THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../.......(nếu có) ……, ngày … tháng … năm ….
 

TỜ KHAI
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in

Kính gửi:.......................................... 1

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO2

- Tên cơ sở in/chi nhánh: ...........................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................
- Địa chỉ chi nhánh(nếu có): .....................................................................
- Điện thoại:...................................... Email: ..............................................
- Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp số .... ngày....tháng ….. 

nơi cấp .................................................................................................................  
- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................
- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ............................................................
- Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ……. 

ngày…. tháng … năm ….. nơi cấp .......... hoặc số định danh cá nhân: ................
- Chức vụ: .....................................................................................................
- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có): ..................................
- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in ..........................
- Mục đích hoạt động:...................................................................................
- Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in).

ST
T

Tênthiết 
bị 

(Ghi 
tiếng Việt 

và theo 
công nghệ

)

Hãng 
sản 
xuất

Mode
l

Số định 
danh 

thiết bị 
(Số máy

)

Nướ
c sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Số 
lượn
g(chi
ếc)

Chất 
lượng 
(Mới 
100% 

hoặc đã 
qua sử 

dụng tại 
thời điểm 
đầu tư)

Tính 
năng 

sử dụng 
(chế bả
n, in, 
gia 

công 
sau in)

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
của 
Hóa 
đơn 
mua 
thiết 

bị
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II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI)3

- Tên cơ sở in/chi nhánh: ..............................................................................
- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................. 
- Điện thoại:...................................... Email: ................................................
-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mã số doanh nghiệp hoặc Quyết 

định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệpsố ............ ngày …. tháng ....... nơi cấp ....... 
...........................................................................................

- Địa chỉ chi nhánh(nếu có): .......................................................................
- Điện thoại: ..................................... Email: ................................................
- Căn cước công dânhoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số …... 

ngày …. tháng … năm ….. nơi cấp .......... hoặc số định danh cá nhân: ..............
- Chức vụ: .....................................................................................................
- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in (nếu có): .................................
- Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in: ..........................
- Mục đích hoạt động: .................................................................................
- Danh mục thiết bị in (Chế bản, in, gia công sau in)

ST
T

Tênthiết 
bị 

(Ghi 
tiếng Việt 

và theo 
công nghệ

)

Hãng 
sản 
xuất

Mode
l

Số định 
danh 

thiết bị 
(Số máy

)

Nướ
c sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Số 
lượn
g(chi
ếc)

Chất 
lượng 
(Mới 
100% 

hoặc đã 
qua sử 

dụng tại 
thời điểm 
đầu tư)

Tính 
năng 

sử dụng 
(chế bả
n, in, 
gia 

công 
sau in)

Số, 
ngày, 
tháng, 
năm 
của 
Hóa 
đơn 
mua 
thiết 

bị

Cơ sở in cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành 
đúng quy định của pháp luật về hoạt động in./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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_________
1 Ghi tên cơ quan xác nhận đăng ký.
2 Ghi theo nội dung đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
3 Ghi nội dung thông tin thay đổi so với lần đăng ký trước.

Mẫu số 10
TÊN CƠ QUAN 

CẤP GIẤY XÁC NHẬN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

Số: …../ GP-1 ……, ngày … tháng … năm ….

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG IN

........................................ 2

Căn cứ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về hoạt động in (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2018, 
năm 2022 và năm 2025;

Căn cứ Nghị định số …./……/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm …. của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in của ............................................

XÁC NHẬN:

1. Cơ sở in/chi nhánh: .................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................

- Địa chỉ chi nhánh(nếu có): .......................................................................

- Họ tên người đứng đầu: .................................................................…........

- Căn cước công dân hoặc hoặc số định danh cá nhân: .................

Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): Số ..... ngày…. tháng … năm ….. nơi 
cấp ..........

- Chức vụ: ..................................................................................................

2. Được xác nhận:.......................................................................................3

3. Giấy xác nhận này thay thế cho Giấy xác nhận số.........., ngày......... tháng 
..... năm.......4
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 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

___________

1 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp giấy xác nhận.
2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký theo quy định của 

pháp luật.
3 Ghi cụ thể từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với thiết 

bị in và từng loại sản phẩm in theo quy định.
4 Sử dụng trong trường họp thay đổi giấy xác nhận.

II. LĨNH VỰC GIA ĐÌNH (02 TTHC)

3. Thủ tục cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở 
cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

a)Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp 
lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, 
chống bạo lực gia đình đến cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nơi đặt trụ sở.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người nộp 
hồ sơ để hoàn thiện;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ  cấp lần đầu giấy chứng nhận cho cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 17của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 76/2023/NĐ-CP (Nghị định 76). Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 
15, Điều 17 và Điều 22 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính 
công các xã, phường, đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy 
cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thành phần hồ sơ:
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(1)Đơn đề nghị cấp lần đầu giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung 
cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định 76;

(2) Hồ sơ của người đứng đầu: (i) Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khám sức khỏe; (ii) Bản cam kết chưa bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 16của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 76;

d)Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan tiếp nhận nhận 
được hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn về công tác gia 
đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành 
phố.

h)Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung 
cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Cấp lần đầu).

i) Phí, lệ phí: Chưa quy định.

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp (lần đầu) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung 
cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu số 15 Nghị định 76);

- Bản cam kết chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình (Mẫu số 16 Nghị định 
76);

-Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình (Cấp lần đầu) (Mẫu số 17 Nghị định 76).

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở

- Có đủ sức khỏe được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận theo quy định của 
pháp luật về khám sức khỏe.

- Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. 
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- Trình độ từ đại học trở lên về ngành, nhóm ngành, lĩnh vực đào tạo liên 
quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung cấp được quy định như sau:

+  Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình: 
Người đứng đầu cơ sở có bằng đại học trở lên về ngành đào tạo giáo viên;ngành 
thuộc lĩnh vực sức khỏe; tâm lý học; pháp luật ; xã hội học; công tác xã hội;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ nơi tạm lánh cho người bị bạo lực gia đình: 
Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại học trở lên;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo 
lực gia đình: Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại học trở lên về ngành đào tạo 
giáo viên;ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; tâm lý học; luật; xã hội học; công tác xã 
hội;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý 
về tâm thần cho người bị bạo lực gia đình: Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại 
học trở lên về ngành đào tạo giáo viên;ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; tâm lý học; 
xã hội học; công tác xã hội;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ khác liên quan đến phòng, chống bạo lực 
gia đình: Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại học trở lên về ngành, nhóm ngành, 
lĩnh vực phù hợp với dịch vụ cung cấp. 

- Trường hợp cơ sở đăng ký cung cấp nhiều dịch vụ hoạt động quy định tại 
khoản 1 Điều 40 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì người đứng đầu phải 
đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và  ít 
nhất một trong các trình độ quy định phía trên.

* Yêu cầu về cơ sở vật chất và địa điểm đối với cơ sở cung cấp nơi tạm 
lánh hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình

- Yêu cầu về cơ sở vật chất

+ Cơ sở cung cấp nơi tạm lánh cho người bị bạo lực gia đình phải đáp ứng 
nhu cầu tối thiểu như giường, chiếu, chăn, màn, điện thắp sáng, quạt làm mát, điện 
thoại liên lạc, nhà vệ sinh khép kín, cửa có khóa và các yêu cầu khác theo quy 
định của pháp luật về xây dựng, an ninh trật tự;

+ Cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi phải có nơi cung 
cấp dịch vụ hợp vệ sinh, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xây dựng, 
phòng cháy, chữa cháy, có trang thiết bị phù hợp với dịch vụ cung cấp. 

 - Yêu cầu về địa điểm: Cơ sở cung cấp nơi tạm lánh hoặc cung cấp dịch vụ 
giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đìnhcó trụ sở hoạt động hoặc giao 
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dịch. Trụ sở hoạt động hoặc giao dịch phải trùng khớp với giấy chứng nhận đăng 
ký thành lập.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022;

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Mẫu số 15
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

..., ngày ... tháng ... năm ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình 
(Cấp lần đầu/Cấp đổi lần ... /Cấp lại lần ...)

____________________

Kính gửi: ......................................
(Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở)

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Tôi là (chữ in hoa): …………………......................................................
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2(đối với người nước 

ngoài) …......……………………………………........................................
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Ngày cấp:……………..................... Nơi cấp …………….........................
Quốc tịch: ...................................................................................................
Làm đơn này đề nghị (cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ... xem xét cấp (ghi rõ: lần đầu/cấp lại lần..../cấp 
đổi lần...) ... giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình. 

Lý do (trường hợp cấp lần đầu không ghi thông tin này): ...…………….

……………………………………………………………………………
Cụ thể:
1. Tên gọi của cơ sở
a) Tên tiếng Việt: .......................................................................................
Viết tắt tên cơ sở (nếu có):  .......................................................................
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có)  ............................................................
2. Thông tin về người đứng đầu cơ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này)
Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………….

Căn cước công dân3 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu4(đối với người nước 
ngoài) …......……………………………………........................................

Ngày cấp ….…..……… Nơi cấp…………...……………………...…….
Trình độ.............................., ngành/chuyên ngành được đào tạo: ..............
3. Địa chỉ đặt trụ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông tin này)
.....................................................................................................................
4. Nội dung, phạm vi đăng ký hoạt động (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này)
a) Nội dung đăng ký hoạt động: ................................................................
.....................................................................................................................
b) Phạm vi đăng ký hoạt động:  ……….....................................................
.....................................................................................................................
5. Cam kết 

1 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
2 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
3 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
4 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
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Người đứng đầu và nhân viên của cơ sở chấp hành nghiêm pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình và pháp luật có liên quan đến hoạt động của cơ sở; 
thực hiện đúng Quy chế hoạt động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)



31

Mẫu số 16
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

..., ngày ... tháng ... năm ...

BẢN CAM KẾT
___________

Kính gửi: .................................................
(Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở)

Tôi là ...........................................................................................................
Căn cước công dân5 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu6(đối với người nước 

ngoài) …......……………………………………........................................

Ngày cấp:……………..................... Nơi cấp …………….........................
Quốc tịch: ...................................................................................................

Tôi là người đứng tên đại diện theo pháp luật để đăng ký cấp giấy chứng 
nhận thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình với 
tên gọi của cơ sở là: ……………………………….………………….........

Tôi cam kết tôi chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Nếu tôi cung cấp thông 
tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI CAM KẾT
(ký, ghi rõ họ tên)

5 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
6 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
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Mẫu số 17
ỦY BAN NHÂN DÂN...

…7

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ

trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình
( Cấp lần đầu/Cấp lại lần…/Cấp đổi lần...) 

__________________

Số:              /GCNĐKHĐ
Đăng ký lần đầu ngày ... tháng ... năm ... theo ... số ... /GCNĐKHĐ8

Cấp lại/cấp đổi ngày ...  tháng ... năm ... (chỉ áp dụng đối với cấp lại, cấp đổi)

1. Tên gọi của cơ sở
a) Tên tiếng Việt (chữ in hoa): .................................................................
Viết tắt tên gọi (nếu có) ……………..............…………………………....
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ………..…..........…………………….
2. Thông tin về người đứng đầu cơ sở
Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………….
Căn cước công dân9 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu10(đối với người nước 

ngoài) …......……………………………………........................................
Ngày cấp: ........................................ Nơi cấp .............................................
Quốc tịch:…………..…….…………………….........................................
Chức danh ...........................................................................................
3. Địa chỉ đặt trụ sở ................................................................................
4. Nội dung, phạm vi đăng ký hoạt động 
a) Nội dung đăng ký hoạt động (Ghi rõ từng nội dung đăng ký theo hồ sơ đề 

nghị và phải phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình): ………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………...
b) Phạm vi đăng ký hoạt động..................................................................... 
…………………………………………………………………………….

…, ngày … tháng…  năm …
                                                       GIÁM ĐỐC

7 Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch
8 Cấp lần đầu không ghi nội dung này
9 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
10Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
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(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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4. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp 
dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

a)Trình tự thực hiện

- Khi cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình có 
sự thay đổi người đứng đầu, địa chỉ hoặc nội dung, phạm vi hoạt động thì gửi 
đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp phòng, 
chống bạo lực gia đình theo mẫu số 15 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 76 tới cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành 
phố) nơi đặt trụ sở.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho người nộp 
hồ sơ để hoàn thiện;

- Trong thời hạn03ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận cho cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 17của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 76. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 
việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 22 Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, 
đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy cập Cổng dịch vụ công 
quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thành phần hồ sơ:

(1)Trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động, 
hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ 
trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình.

2) Trường hợp thay đổi người đứng đầu, thành phần hồ sơ gồm:
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- Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp 
dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định 76;

- Hồ sơ của người đứng đầu: (i) Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật về khám sức khỏe; (ii) Bản cam kết chưa bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống bạo lực gia đình theo Mẫu số 16của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 76;

d)Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc kể từ khi cơ quan tiếp nhận nhận 
được hồ sơ hợp lệ.  

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể 
thao và du lịch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn về công tác gia 
đình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành 
phố.

h)Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở 
cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (cấp đổi lần…).

i) Phí, lệ phí: Chưa quy định.

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch 
vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (cấp đổi lần…) (Mẫu số 15 Nghị định 
76). 

- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình (cấp đổi lần…) (Mẫu số 17 Nghị định 76). 

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Điều kiện đối với người đứng đầu cơ sở

- Có đủ sức khỏe được cơ sở y tế có thẩm quyền kết luận theo quy định của 
pháp luật về khám sức khỏe.

- Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. 
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- Trình độ từ đại học trở lên về ngành, nhóm ngành, lĩnh vực đào tạo liên 
quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung cấp được quy định như sau:

+  Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình: 
Người đứng đầu cơ sở có bằng đại học trở lên về ngành đào tạo giáo viên;ngành 
thuộc lĩnh vực sức khỏe; tâm lý học; pháp luật ; xã hội học; công tác xã hội;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ nơi tạm lánh cho người bị bạo lực gia đình: 
Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại học trở lên;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo 
lực gia đình: Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại học trở lên về ngành đào tạo 
giáo viên;ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; tâm lý học; luật; xã hội học; công tác xã 
hội;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý 
về tâm thần cho người bị bạo lực gia đình: Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại 
học trở lên về ngành đào tạo giáo viên;ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe; tâm lý học; 
xã hội học; công tác xã hội;

+Đối với cơ sở cung cấp dịch vụ khác liên quan đến phòng, chống bạo lực 
gia đình: Người đứng đầu cơ sở có trình độ đại học trở lên về ngành, nhóm ngành, 
lĩnh vực phù hợp với dịch vụ cung cấp. 

- Trường hợp cơ sở đăng ký cung cấp nhiều dịch vụ hoạt động quy định tại 
khoản 1 Điều 40 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình thì người đứng đầu phải 
đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và ít 
nhất một trong các trình độ quy định phía trên.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022;

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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Mẫu số 15
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

..., ngày ... tháng ... năm ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình 
(Cấp lần đầu/Cấp đổi lần ... /Cấp lại lần ...)

____________________

Kính gửi: ......................................
(Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở)

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Tôi là (chữ in hoa): …………………......................................................
Căn cước công dân11 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu12(đối với người nước 

ngoài) …......……………………………………........................................

Ngày cấp:……………..................... Nơi cấp …………….........................
Quốc tịch: ...................................................................................................
Làm đơn này đề nghị (cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ... xem xét cấp (ghi rõ: lần đầu/cấp lại lần..../cấp 
đổi lần...) ... giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình. 

Lý do (trường hợp cấp lần đầu không ghi thông tin này): ...…………….

……………………………………………………………………………
Cụ thể:
1. Tên gọi của cơ sở
a) Tên tiếng Việt: .......................................................................................

11 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
12 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu



38

Viết tắt tên cơ sở (nếu có):  .......................................................................
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có)  ............................................................
2. Thông tin về người đứng đầu cơ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này)
Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………….

Căn cước công dân13 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu14(đối với người nước 
ngoài) …......……………………………………........................................

Ngày cấp ….…..……… Nơi cấp…………...……………………...…….
Trình độ.............................., ngành/chuyên ngành được đào tạo: ..............
3. Địa chỉ đặt trụ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông tin này)
.....................................................................................................................
4. Nội dung, phạm vi đăng ký hoạt động (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này)
a) Nội dung đăng ký hoạt động: ................................................................
.....................................................................................................................
b) Phạm vi đăng ký hoạt động:  ……….....................................................
.....................................................................................................................
5. Cam kết 

Người đứng đầu và nhân viên của cơ sở chấp hành nghiêm pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình và pháp luật có liên quan đến hoạt động của cơ sở; 
thực hiện đúng Quy chế hoạt động đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

13 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
14 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
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Mẫu số 16
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

..., ngày ... tháng ... năm ...

BẢN CAM KẾT
___________

Kính gửi: .................................................
(Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở)

Tôi là ...........................................................................................................
Căn cước công dân15 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu16(đối với người nước 

ngoài) …......……………………………………........................................

Ngày cấp:……………..................... Nơi cấp …………….........................
Quốc tịch: ...................................................................................................

Tôi là người đứng tên đại diện theo pháp luật để đăng ký cấp giấy chứng 
nhận thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình với 
tên gọi của cơ sở là: ……………………………….………………….........

Tôi cam kết tôi chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Nếu tôi cung cấp thông 
tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI CAM KẾT
(ký, ghi rõ họ tên)

15 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
16 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
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Mẫu số 17
ỦY BAN NHÂN DÂN...

…17

_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ

trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình
( Cấp lần đầu/Cấp lại lần…/Cấp đổi lần...) 

__________________

Số:              /GCNĐKHĐ
Đăng ký lần đầu ngày ... tháng ... năm ... theo ... số ... /GCNĐKHĐ18

Cấp lại/cấp đổi ngày ...  tháng ... năm ... (chỉ áp dụng đối với cấp lại, cấp đổi)

1. Tên gọi của cơ sở
a) Tên tiếng Việt (chữ in hoa): .................................................................
Viết tắt tên gọi (nếu có) ……………..............…………………………....
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ………..…..........…………………….
2. Thông tin về người đứng đầu cơ sở
Họ và tên (chữ in hoa): …………………………………………………….
Căn cước công dân19 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu20(đối với người nước 

ngoài) …......……………………………………........................................
Ngày cấp: ........................................ Nơi cấp .............................................
Quốc tịch:…………..…….…………………….........................................
Chức danh ...........................................................................................
3. Địa chỉ đặt trụ sở ................................................................................
4. Nội dung, phạm vi đăng ký hoạt động 
a) Nội dung đăng ký hoạt động (Ghi rõ từng nội dung đăng ký theo hồ sơ đề 

nghị và phải phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình): ………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………...
b) Phạm vi đăng ký hoạt động..................................................................... 
…………………………………………………………………………….

…, ngày … tháng…  năm …
                                                       GIÁM ĐỐC

17 Cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch
18 Cấp lần đầu không ghi nội dung này
19 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
20Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu
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(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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III. LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN (03 TTHC)

5. Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không 
thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành 
về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức 
năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

a) Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến 

tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchít nhất 07 ngày làm việc trước ngày dự kiến 
tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu 
hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản 
chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông 
tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

- Trường hợp thay đổi nội dung biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận, 
tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật có văn bản nêu rõ lý do gửi 
trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận. Trong thời 
hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận 
phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân 
đề nghị;

- Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã 
được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật có văn 
bản thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp 
thuận và chính quyền địa phương nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật ít nhất 02 ngày 
làm việc trước ngày dự kiến tổ chức.

b) Cách thức thực hiện
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 22 Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, 
đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy cập Cổng dịch vụ công 
quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
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- Thành phần hồ sơ:
(1)Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật(Mẫu số 02 Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP);
(2) Kịch bản, danh mục tác phẩm gắn với tác giả, người chịu trách nhiệm 

chính về nội dung chương trình (đối với tác phẩm nước ngoài phải kèm bản dịch 
tiếng Việt).

d)Thời hạn giải quyết:2,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   
e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
g) Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 

Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.
h)Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.
i) Phí, lệ phí: 
- Phí thẩm định:
Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn như sau:

STT Độ dài thời gian của một chương 
trình (vở diễn) biểu diễn nghệ thuật

Mức thu phí
(đồng/chương trình, vở diễn)

1 Đến dưới 50 phút 1.000.000
2 Từ 50 đến dưới 100 phút 1.400.000
3 Từ 100 đến dưới 150 phút 2.000.000
4 Từ 150 đến dưới 200 phút 2.340.000
5 Từ 200 phút trở lên 3.500.000

Trường hợp miễn phí 
Miễn phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với chương trình 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia. 
Chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại cấp quốc gia theo quy 

định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương 
trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, 
phần mềm và trên vật liệu khác bao gồm: các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhân 
kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, kỷ niệm ngày quốc khánh 
các nước tại Việt Nam; tổ chức nhân chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước 
đến Việt Nam; kỷ niệm ngày sinh nhật của một số lãnh tụ các nước tại Việt Nam 
hoặc nhân kỷ niệm sự kiện đặc biệt của nước ngoài được tổ chức tại Việt Nam.

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật 
(Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP).
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l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là đơn vị sự nghiệp 
công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu 
diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo 
quy định của pháp luật.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC
- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 
- Thông tư số 153/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp một số khoản phí, lệ phí thuộc 
lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
Mẫu số 02

…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…
V/v đề nghị tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: … (2)…

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, … (1)… đề nghị tổ chức biểu 
diễn nghệ thuật như sau:
1. Tên chương trình biểu diễn nghệ thuật (tên nước ngoài nếu có): …
2. Thời gian tổ chức: …
3. Địa điểm tổ chức: … (3) …
4. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức duyệt chương trình: …
5. Người chịu trách nhiệm chính nội dung: …
6. Thông tin liên quan:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên kết (nếu có);
- Việc tôn vinh, vinh danh danh hiệu của cá nhân, tổ chức (nếu có).
Tài liệu kèm theo: … (4) …
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Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung đăng ký trên theo các quy 
định của pháp luật hiện hành và có trách nhiệm:
- Chấp hành quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;
- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế 
và phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên 
quan trước và trong quá trình tổ chức biểu diễn nghệ thuật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Tổ chức, cá nhân đề nghị.
(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật.
(3) Địa chỉ khu vực/cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 
(4) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và các tài liệu khác (nếu có).

6. Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc 
trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật 
biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

a) Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến 
tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnhít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức 
cuộc thi, liên hoan;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu 
hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản 
chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin 
điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do; 

- Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận, tổ 
chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan có văn bản nêu rõ lý do gửi trực 
tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận. Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận phải xem 
xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị;
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- Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi, liên hoan đã 
được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan có văn bản 
thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận 
và chính quyền địa phương nơi tổ chức cuộc thi, liên hoan ít nhất 05 ngày làm 
việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi, liên hoan.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 
việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 22 Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, 
đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy cập Cổng dịch vụ công 
quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan(Mẫu số 04 Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP);

(2) Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan(Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 144/2020/NĐ-CP).

d)Thời hạn giải quyết: 05ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.

h)Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

i) Phí, lệ phí: Chưa quy định

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu 
diễn (Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP);

- Đề án tổ chức cuộc thi, liên hoan (Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 144/2020/NĐ-CP).



47

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Là đơn vị sự nghiệp 
công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật; hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu 
diễn; tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo 
quy định của pháp luật.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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Mẫu số 04
…(1)… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …
V/v đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan 

các loại hình nghệ thuật biểu diễn

…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi:  … (2) … 

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, … (1) … đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan 
các loại hình nghệ thuật biểu diễn như sau:

1. Tên cuộc thi, liên hoan (tên nước ngoài nếu có): …

2. Thời gian tổ chức:  …

3. Địa điểm tổ chức: … (3) …

4. Loại hình nghệ thuật biểu diễn: … (4) …

5. Thông tin liên quan:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên kết, phối hợp (nếu có).

Tài liệu kèm theo:  … (5) …

…(1)… cam kết thực hiện đúng những nội dung trên theo các quy định của pháp luật 
hiện hành và có trách nhiệm:

- Chấp hành quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;

- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và 
phòng, chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan 
trước và trong quá trình tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Tổ chức, cá nhân đề nghị.
(2) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.
(3) Địa chỉ khu vực/cơ sở tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn. 
(4) Ghi rõ loại hình nghệ thuật biểu diễn của cuộc thi, liên hoan.
(5) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và các tài liệu khác (nếu có)
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Mẫu số 05
… (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN
“…(2)…”

1. Tên gọi, đơn vị tổ chức cuộc thi, liên hoan
1.1. Tên gọi: “…(2)…”
1.2. Đơn vị tổ chức: “…(1)…”
2. Loại hình nghệ thuật biểu diễn
Phần này ghi rõ các loại hình nghệ thuật biểu diễn được tổ chức thi, liên hoan
3. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi, liên hoan
Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, liên hoan được nêu rõ và phải phù hợp với tên 
gọi của cuộc thi, liên hoan.
4. Điều kiện, đối tượng tham gia cuộc thi, liên hoan 
4.1. Điều kiện tham gia
4.2. Đối tượng tham gia
5. Nội dung, trình tự tổ chức
5.1. Công bố cuộc thi, liên hoan
- Thời gian
- Cách thức, nội dung thông báo tổ chức
5.2. Vòng thi …/Chương trình liên hoan …
- Thời gian, địa điểm
- Nội dung thi, liên hoan
- Công bố kết quả
5.3. Vòng thi …/Chương trình liên hoan …
6. Danh hiệu, giá trị giải thưởng và thời gian trao danh hiệu, giải thưởng
6.1. Danh hiệu và giá trị giải thưởng
6.2. Thời gian trao danh hiệu, giải thưởng
7. Quy chế chấm giải
Ngoài các quy chế chấm giải của cuộc thi, liên hoan do đơn vị tổ chức quy định, 
phần này ghi rõ thành phần ban giám khảo có ít nhất 2/3 tổng số thành viên đáp 
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ứng năng lực chuyên môn về loại hình nghệ thuật biểu diễn trong cuộc thi, liên 
hoan.
8. Kinh phí tổ chức
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn kinh phí)

9. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan
Phần này ghi rõ quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên kết, nhà tài trợ, thí 
sinh,… kèm theo cam kết phải chịu trách nhiệm xử lý giải quyết khiếu nại, tố cáo 
của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tổ chức cuộc thi, liên hoan của 
đơn vị.

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Tổ chức, cá nhân đề nghị.
(2) Tên cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn.
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7. Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

a) Trình tự thực hiện

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu 
hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 2,5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận 
(theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 144/2020/NĐ-CP) 
đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không xác nhận, 
phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do; 

- Trường hợp thay đổi nội dung đã được xác nhận, cá nhân có văn bản nêu 
rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã xác nhận. Trong 
thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã xác nhận 
phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới cá nhân đề nghị.

b) Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính; việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 
15, Điều 17 và Điều 22 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính 
công các xã, phường, đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy 
cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu (theo Mẫu 
số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theoNghị định số 144/2020/NĐ-CP);

(2) Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt.

d)Thời hạn giải quyết:2,5ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.

h)Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

i) Phí, lệ phí: Chưa quy định

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người 
đẹp, người mẫu (Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
144/2020/NĐ-CP).

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.

- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; không có 
án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về 
tố tụng hình sự.

- Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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Mẫu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

TỜ KHAI
Về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Kính gửi:  … (1) …

Họ tên: …

Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu số … do … cấp ngày … tháng 
… năm …

Căn cứ Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, tôi đăng kýra nước ngoài dự thi người đẹp, 
người mẫu như sau: 

1. Tên cuộc thi (tên nước ngoài): …

2. Thời gian tham gia: …

3. Địa điểm tham gia: … (2) …

Tài liệu kèm theo: … (3) …

… (1) … xin cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung 
trên theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

 TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước 
ngoài.
(2) Tỉnh/thành phố của quốc gia nơi tổ chức cuộc thi.
(3) Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chínhvà các tài liệu khác (nếu có).
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IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA (02 TTHC)

8. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

a) Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ 
trường trên địa bàn gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 
01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 
Thể thao (gọi chung là cơ quan tiếp nhận).

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo yêu cầu 
hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh dịch vụ vũ 
trường (sau đây gọi là Đoàn thẩm định) về các điều kiện kinh doanh theo quy định 
để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép. Thành phần Đoàn thẩm định không 
quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: Công an, Văn hóa, Xây dựng và các 
cơ quan khác có liên quan.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ 
chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND 
cấp tỉnh có trách nhiệm cấp hoặc phân cấp, ủy quyền cơ quan chuyên môn cấp 
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường theo mẫu quy định hoặc 
không cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép gửi 01 bản Giấy phép đến doanh 
nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
vũ trường, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh 
doanh, cơ quan công an cấp xã nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép 
tại cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng 
tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 
việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 22 Nghị 
định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, 



55

đặc khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy cập Cổng dịch vụ công 
quốc gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 
(mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 
tháng 11 năm 2024 của Chính phủ). 

d)Thời hạn giải quyết: 05ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

g) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.

h)Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ 
trường (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ).

i) Phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ vũ trường là 10.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ vũ trường (mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ).

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của 
pháp luật; 

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo 
quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP của 
Chính phủ;

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo 
động (trừ các thiết bị báo cháy nổ); 

m) Căn cứ pháp lý của TTHC
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- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 
năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường.

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh 
doanh karaoke, vũ trường.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Mẫu số 01
...(1)…

___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

Số: …/…. …., ngày … tháng … năm …
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
____________

Kính gửi:……….. (2) ...........

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ............................................................... 
Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... 
Điện thoại:………………………………….. Fax: ……………………… 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh số ..............do……………………… cấp ngày ..... tháng .... năm …..
Mã số:……………………….……………………………………………
Đề nghị ... (2) ... xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:
Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: …………
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Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ………………………………
Điện thoại:……………………………… Fax:………...…………………
Tài liệu kèm theo:… ……………………(3)……………...……………… 
... (1) ... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực 

hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định 
số 148/2024 /NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy 
định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

  Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ 
trường.

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.



58

Mẫu số 02
...(1)…
__________

Số: ……/QĐ-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

…., ngày … tháng … năm …
 

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

_____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

Căn cứ……………………………………. (2)………………………………….;

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;Nghị định số 
148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
hoặc dịch vụ vũ trường số ........ ngày... tháng... năm…….. của ............(3)…...;

Theo đề nghị của………………………………… (4)………………………… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch 
vụ vũ trường

Cho phép:…………………………………………… (3) ………………

Địa chỉ trụ sở chính tại ………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………. Fax: ……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh số…………. do……………………… cấp ngày…… tháng .... năm …

Mã số: .........................................................................................................

Được phép kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ:.. 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ……………………..…………

Số lượng phòng:…………………………………………………………...

Điện thoại:………………………………… Fax:…………...……………
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Điều 2. Hiệu lực của Giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm…….

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

….(3)... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường; Nghị định số   148/2024 /NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 
tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 
vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:
- ……(3)……;
- ……(5)……;
- Lưu: VT, …….(4)…..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu)

2. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh trên địa bàn 
gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo 
quy định đến UBND cấp xã.

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản thông báo yêu cầu 
hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 1,5 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận thẩm định hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân 
dân cấp xã thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại địa điểm kinh doanh dịch vụ 
karaoke (sau đây gọi là Đoàn thẩm định) về các điều kiện kinh doanh theo quy 
định để tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
quyết định cấp hoặc không cấp Giấy phép. Thành phần Đoàn thẩm định không 
quá 07 thành viên, gồm đại diện các cơ quan: Công an, Văn hóa, Xây dựng và các 
cơ quan khác có liên quan.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ 
chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định theo mẫu quy định.

- Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, UBND 
cấp xã có trách nhiệm cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
theo mẫu quy định hoặc không cấp Giấy phép. Trường hợp không cấp Giấy phép 
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép gửi 01 bản Giấy phép đến doanh 
nghiệp hoặc hộ kinh doanh được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, 
cơ quan công an cấp xã nơi thực hiện kinh doanh và lưu 01 bản Giấy phép tại cơ 
quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ; đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

b) Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc 
tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 22 Nghị định 
số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc 
khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy cập Cổng dịch vụ công quốc 
gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
(Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 
12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ).

d)Thời hạn giải quyết: 05ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

g) Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở 
Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.

h)Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke (mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 148/2024/NĐ-
CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ).

i) Phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ karaoke là 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 
6.000.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.
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k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 
số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ). 

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của 
pháp luật. 

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy 
định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu 
tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 
11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động 
(trừ các thiết bị báo cháy nổ).

m) Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 
năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường.

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh 
doanh karaoke, vũ trường.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.



62

Mẫu số 01
...(1)…

___________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________

Số: …/…. …., ngày … tháng … năm …
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG
____________

Kính gửi:……….. (2) ...........

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ............................................................... 
Người đại diện theo pháp luật: ..................................................................... 
Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... 
Điện thoại:………………………………….. Fax: ……………………… 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh số ..............do……………………… cấp ngày ..... tháng .... năm …..
Mã số:……………………….……………………………………………
Đề nghị ... (2) ... xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:
Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: …………
Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ………………………………
Điện thoại:……………………………… Fax:………...…………………
Tài liệu kèm theo:… ……………………(3)……………...……………… 
... (1) ... xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực 

hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định 
số 148/2024 /NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy 
định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật.

  Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
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(1) Tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ 
trường.

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

(3) Nêu rõ các tài liệu kèm theo.
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Mẫu số 02
...(1)…
__________

Số: ……/QĐ-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

…., ngày … tháng … năm …
 

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

_____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

Căn cứ……………………………………. (2)………………………………….;

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;Nghị định số 
148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
hoặc dịch vụ vũ trường số ........ ngày... tháng... năm…….. của ............(3)…...;

Theo đề nghị của………………………………… (4)………………………… 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch 
vụ vũ trường

Cho phép:…………………………………………… (3) ………………

Địa chỉ trụ sở chính tại ………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………. Fax: ……

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 
doanh số…………. do……………………… cấp ngày…… tháng .... năm …

Mã số: .........................................................................................................

Được phép kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ:.. 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ……………………..…………

Số lượng phòng:…………………………………………………………...

Điện thoại:………………………………… Fax:…………...……………
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Điều 2. Hiệu lực của Giấy phép

Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm…….

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

….(3)... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, 
dịch vụ vũ trường; Nghị định số   148/2024 /NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 
6 năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 
trường và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:
- ……(3)……;
- ……(5)……;
- Lưu: VT, …….(4)…..

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ 
(Chữ ký, dấu)
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B. CẤP XÃ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP XÃ (01 TTHC)
1. Nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

1. Trình tự thực hiện
 Người nộp hồ sơ là người đại diện hợp pháp sử dụng tài khoản định danh 

điện tử của tổ chức, hộ kinh doanh hoặc cá nhân để đăng nhập vào Cổng Dịch vụ 
công quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn), lựa chọn mục “Thủ tục hành chính 
liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” để 
kê khai, thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí theo quy định. Quy trình 
giải quyết nhóm thủ tục hành chính như sau:

1.1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và chuyển kết quả về Cổng Dịch vụ công quốc 
gia ngay sau khi cấp để thực hiện thủ tục tiếp theo. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gửi thông báo qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc 
gia và tin nhắn SMS để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ và thực 
hiện bổ sung hồ sơ. 

c) Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 
qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS. 

1.2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 
Sau khi nhận được kết quả điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

chuyển đến từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Công an, 
cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện quy trình 
giải quyết thủ tục hành chính như sau: 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện về an ninh, trật tự và chuyển kết quả về Cổng Dịch vụ công quốc gia 
ngay sau khi cấp để thực hiện thủ tục tiếp theo. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi thông báo qua Cổng Dịch 
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vụ công quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc 
gia và tin nhắn SMS để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ và thực 
hiện bổ sung hồ sơ. 

c) Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS. 

1.3. Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 
Sau khi nhận được kết quả điện tử Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

và Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự chuyển đến từ Phần mềm dịch 
vụ công liên thông, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính như sau: 

a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định: Trong thời hạn 1,5 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thẩm định hồ sơ, thành lập Đoàn thẩm 
định thực tế tại địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn thẩm định tổ 
chức thẩm định và ban hành kết quả thẩm định. 

Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định, cơ quan 
cấp có thẩm quyền Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có trách nhiệm cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh hoặc không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định: cơ quan có thẩm quyền 
cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gửi thông báo qua Cổng 
Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS để thông báo cho người nộp hồ sơ sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Người nộp hồ sơ đăng nhập vào Cổng Dịch vụ 
công quốc gia và tin nhắn SMS để nhận thông tin phản hồi về kết quả xử lý hồ sơ 
và thực hiện bổ sung hồ sơ. 

c) Trường hợp không cấp Giấy phép, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép 
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do 
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tin nhắn SMS.

2. Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; việc 
tiếp nhận hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 22 Nghị định 
số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công Tỉnh/Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc 
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khu/Điểm Tiếp nhận và Trả kết quả gần nhất hoặc truy cập Cổng dịch vụ công quốc 
gia https://dichvucong.gov.vn; Dịch vụ bưu chính. 

3. Thành phần hồ sơ
- Thành phần hồ sơ gồm có:
(1) Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 297/2025/NĐ-CP). 

Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
(2) Văn bản chấp thuận kết quả kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa 

cháy của cơ quan Công an theo quy định của pháp luật chuyên ngành.  
(3) Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự.
4. Thời hạn giải quyết
Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử về cấp 

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke không quá 11 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện nhóm thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.
6. Cơ quan thực hiện nhóm thủ tục hành chính
- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận 

Thành lập hộ kinh doanh;
- Công an cấp xã: Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự;
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke.
7. Kết quả thực hiện nhóm thủ tục hành chính
- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 
- Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.
8. Phí và lệ phí
8.1. Người nộp hồ sơ thanh toán lệ phí của hồ sơ đăng ký thực hiện thủ tục 

hành chính liên thông điện tử về cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke tại thời điểm nộp hồ sơ theo thông báo trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
và tin nhắn SMS theo các phương thức sau:

a) Chuyển vào tài khoản thụ hưởng của cơ quan có thẩm quyền.
b) Trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc 

gia và các nền tảng thanh toán hợp lệ khác.
8.2. Lệ phí đăng ký thực hiện nhóm thủ tục hành chính không được hoàn 

trả cho người nộp trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp Giấy phép.
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8.3. Mức thu phí, lệ phí của nhóm thủ tục hành chính, bao gồm:
a) Lệ phí đăng ký thành lập hộ kinh doanh: Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC).
b) Phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh: 300.000 đồng (theo Điều 4 

Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính).
c) Phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(theo Điều 4 Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ 
Tài chính): 1.000.000 đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 
đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tờ khai điện tử (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

297/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện nhóm thủ tục hành chính
- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định 

của pháp luật. 
- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo 

quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-СР ngày 
27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo 
động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

11. Căn cứ pháp lý 
- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

về đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 
24 tháng 7 năm 2023).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-218-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-linh-vuc-an-ninh-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-320988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-01-2021-tt-btc-muc-thu-nop-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-kinh-doanh-karaoke-vu-truong-456263.aspx
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- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 
kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí 
cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ.

- Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 
năm 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

- Nghị định số 297/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ 
quy định thực hiện liên thông điện tử nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập 
hộ kinh doanh - cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự - cấp Giấy 
phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh 
doanh karaoke, vũ trường.

- Nghị định số 116/2026/NĐ-CP ngày 02/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch.

Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.
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Mẫusố01
CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

Độclập-Tựdo -Hạnhphúc

TỜKHAI
Đềnghịđăngkýthànhlậphộkinhdoanh-cấpGiấychứngnhậnđủđiềukiện 

vềanninh,trậttự-cấpGiấyphépđủđiềukiệnkinhdoanhdịchvụkaraoke (Trường 
hợp thực hiện liên thông điện tử)

Kínhgửi: …………………

- Họvàtênngườinộptờkhai1(ghihọtênbằngchữinhoa):………………………..
- Sinhngày:…/…/…
- Giớitính…...….
- Sốđịnhdanhcánhân:………………
- Điệnthoại:…………………….Thưđiệntử(nếucó):…………………………
1. ĐềnghịxemxétcấpGiấychứngnhậnđăngkýthànhlậphộkinhdoanh-cấpGiấy 

chứngnhậnđủđiềukiệnvềanninh,trậttự-cấpGiấyphépđủđiềukiệnkinhdoanhdịchvụ karaoke 
do 2 là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

a) Sốđịnhdanhcủangườiđứngtên:
- TênhộkinhdoanhviếtbằngtiếngViệt(ghibằngchữinhoa):...............................
- Tênhộkinhdoanhviếtbằngtiếngnướcngoài(nếucó):.........................................
- Tênhộkinhdoanhviếttắt(nếucó):........................................................................
b) Địađiểmkinhdoanhdịchvụkaraoke3:
- Số nhà/phòng, ngách/hẻm,ngõ/kiệt, đường/phố/đạilộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ...............
- Xã/Phường/Đặckhu:..............................................................................................
- Tỉnh/Thànhphốtrựcthuộctrungương:..................................................................
- Tênbiểnhiệu:……………………………………………………………………..

□Không kinh doanh tại trụ sở (đánh dấu X vào ô này nếu hộ kinh doanh không 
có địa điểm kinh doanh cố định)

1Ghirõhọvàtênngườiđạidiện.
2Trườnghợpthựchiệncôngviệctheouỷquyềnphảicóvănbảnủyquyềntheoquyđịnhcủapháp luật.
3Trườnghợp hộ kinh doanh thành lập thêm địa điểm kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về PCCC và 

ANTT theo quy định.
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c) Ngành,nghềkinhdoanh4:

STT Tênngành Mãngành5 Ngành,nghềkinhdoanhchính6

d) Vốnkinhdoanh:

Tổngsố(bằngsố,bằngchữ,VNĐ):..........................................................................

đ)Thôngtinđăngkýthuế:

- Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác 
địa chỉ trụ sở): ………………………………………………………………………..

- Ngày bắt đầu hoạt động7(trường hợp hộ kinh doanh dự kiến bắt đầu hoạt động 
kểtừngàyđượccấpGiấychứngnhậnđăngkýhộkinhdoanhthìkhôngcầnkêkhainội dung 
này): …../…../…….

- Tổngsốlaođộng(dựkiến):....................................................................................

- PhươngpháptínhthuếGTGT(chọn1trong2phươngpháp:

□Phươngphápkêkhai □Phươngphápkhoán

e) Chủthểthànhlậphộkinhdoanh:(đánhdấuXvàoôthích hợp)
□Cánhân □Cácthànhviênhộgia đình

g)Thôngtinvềcácthànhviênhộgiađìnhđăngkýhộkinhdoanh8:

STT Họ 
tên

Ngày, 
tháng, 
năm
sinh

Sốđịnh 
danhcá 

nhân

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Nơi 
thường 

trú

Nơi 
ở 

hiện
tại

Chữ 
ký

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Hìnhthứcnhậnkếtquảgiảiquyếtđiệntửhoặcbảngiấy

4-Hộkinhdoanhcóquyềntựdokinhdoanhtrongnhữngngành,nghềmàluậtkhông cấm;
- Cácngành,nghềcấmđầutưkinhdoanhquyđịnhtạiĐiều6LuậtĐầutư;
- Đốivớinhữngngành,nghềđầutưkinhdoanhcóđiềukiệnđượcquyđịnhtạicácvănbảnquyphạmpháp 

luậtkhác,ngành,nghềkinhdoanhđượcghitheongành,nghềquyđịnhtạicácvănbảnquyphạmphápluậtđó.Hộ kinh doanh 
chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.

5GhitênngànhvàmãngànhcấpbốntrongHệthốngngànhkinhtếViệtNamđốivớingành,nghề kinhdoanh 
chính.Đốivới cácngành,nghềkinhdoanhkhác,hộkinhdoanhđượcghitựdovàkhôngcầnghi mã ngành cấp bốn.

6ĐánhdấuXđểchọnmộttrongcácngành,nghềđãkêkhailàmngành, nghềkinhdoanhchính;
7 Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt 

độngđãkêkhaithìngàybắtđầuhoạtđộnglàngàyhộkinhdoanhđượccấpGiấychứngnhậnđăngkýhộ kinh doanh.
8 Chỉ kê khai trong trường hợp chủ thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là các thành viên hộ 

gia đình và kê khai cả thông tin của chủ hộ tại Bảng này;
Trườnghợp chủhộ kinhdoanhvà các thànhviênhộ gia đìnhđăngkýhộ kinhdoanhkê khai số địnhdanh 

cánhânthìchỉkêkhaicáccộtsố1,2,3,4,5,10khôngphải kêkhaicáccộtsố6,7,8,9củaBảngnày,trừtrường hợp việc kếtnối 
giữa Cơ sở dữ liệuvề đăng kýhộ kinhdoanh vớiCơ sở dữ liệuquốc gia về dâncư bị giánđoạn.



□ Bảnđiệntử.

□ TạiBộphậnmộtcửacủaỦybannhândântỉnh,thànhphốnơiđặttrụsởkinhdoanh.

□ Quadịchvụbưuchínhvànộpcướcphíbưuchínhtheoquyđịnh.

(HộkinhdoanhđánhdấuXvàoô□đểlựachọnhìnhthứcnhậnkếtquả).

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình.

CHỦHỘKINHDOANH
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